
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

 Số: 4241/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
dự án Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Song Kim làm chủ dự án tại xã Vĩnh Thanh và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định tỉnh tại Văn bản số 3053/STC-HĐTĐ ngày 24/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Song Kim làm chủ dự án tại xã Vĩnh Thanh và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích thu hồi: Khoảng 1.031.724m2, trong đó:

a. Đất thu hồi của các hộ dân: 933.752m2, trong đó: 

- Đất thổ cư: 
1.200m2.

- Đất nông nghiệp: 
932.552m2. 

b. Đất công: 97.972m2 (không bồi thường).
2. Số hộ có đất bị thu hồi, tài sản giải tỏa: Dự kiến khoảng 121 hộ, các hộ dân này bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp, không có hộ thuộc diện giải tỏa trắng.

3. Giá bồi thường, hỗ trợ:

a. Giá bồi thường, hỗ trợ về đất: Thực hiện theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008.

- Bồi thường đất thổ cư ở nông thôn, vị trí 5: 250.000 đồng/m2.

- Bồi thường đất nông nghiệp, vị trí 3 (cây hàng năm, cây lâu năm): 60.000 đồng/m2.

- Đối với đất đủ điều kiện bồi thường đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư theo quy định, thì ngoài việc bồi thường được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh.

Giá bồi thường về đất nêu trên được áp dụng khi việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết thực hiện trong năm 2008. Trường hợp thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết vào năm 2009 mà giá đất có thay đổi so với năm 2008 thì thực hiện theo giá đất 2009 do UBND tỉnh ban hành. 

b. Bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác: 

- Điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có giấy tờ hợp pháp thì bồi thường theo quy định.

Đối với nhà cửa, vật kiến trúc không có giấy tờ hợp pháp nhưng xây dựng trên đất được bồi thường đất ở và xây dựng trước ngày 01/7/2004, trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì bồi thường, nếu xây dựng trên đất khác và trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì hỗ trợ 80% giá trị bồi thường.

Đối với nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng sau thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì không bồi thường, không hỗ trợ.

- Giá bồi thường, hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, Thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh; Thực hiện theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c. Bồi thường cây trồng: Thực hiện theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Chính sách hỗ trợ:
- Thực hiện theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thực hiện theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về hỗ trợ học phí cho con em nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 12/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Phương án giải quyết tái định cư: Trên đất dự kiến thu hồi không có hộ giải tỏa trắng nên không giải quyết bố trí tái định cư.

6. Dự kiến thời gian thực hiện công tác bồi thường chi tiết: Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch thông báo cho người bị thu hồi đất dự kiến về thời gian thực hiện công tác bồi thường theo đúng quy định.

7. Dự kiến tổng giá trị của phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án là 79.156.927.000 đồng (bảy mươi chín tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng), bao gồm:

	- Bồi thường, hỗ trợ về đất:
	56.253.132.000
	đồng.

	- Nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác:
	492.400.000
	đồng.

	- Bồi thường cây trồng:
	3.884.300.000
	đồng.

	- Trợ cấp các loại:
	717.860.000
	đồng.

	- Phí sử dụng hạ tầng:
	9.202.154.000
	đồng.

	- Kinh phí công tác bồi thường (2%):
	1.410.997.000
	đồng.

	- Dự phòng phí (10%):
	7.196.084.000
	đồng.


Điều 3. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên là phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ; không có giá trị chi trả cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm thông báo công khai phương án tổng 

thể bồi thường, hỗ trợ này cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản giải tỏa thuộc dự án.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường huyện Nhơn Trạch, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Song Kim và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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